TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
             KHOA ĐD-KTYH				Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN: ĐDĐK HỆ NỘI	
Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2017

				
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG NĂM HỌC 2017-2018
HỌC PHẦN: ĐIỀU DƯỠNG TRUYỀN NHIỄM 
VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. CNĐD K40 - Chăm sóc sức sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
Số tiết: 131,738 tiết (21,6 LT, 110,138 TH)
1.1. Lý thuyết
	STT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT
	GIẢNG VIÊN

	1
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm 
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	2
	Chăm sóc người bệnh lỵ
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	3
	Chăm sóc người bệnh  tả
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	4
	Chăm sóc người bệnh  uốn ván
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	5
	Chăm sóc người bệnh quai bị
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	6
	Chăm sóc người bệnh thủy đậu
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	7
	Chăm sóc người bệnh viêm gan siêu vi cấp
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	8
	Chăm sóc người bệnh dại
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	9
	Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	10
	Chăm sóc người bệnh sốt rét
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	11
	Chăm sóc người bệnh thương hàn
	1
	ThS.Lư Trí Diến

	12
	Chăm sóc người bệnh ho gà
	1
	ThS Lư Trí Diến

	13
	Chăm sóc người bệnh sởi
	1
	ThS Lư Trí Diến

	14
	Chăm sóc người bệnh viêm não Nhật Bản
	1
	ThS Lư Trí Diến

	15
	Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ
	1
	

	16
	Chăm sóc người bệnh cúm 
	1
	

	17
	Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết
	2
	

	18
	Chăm sóc người bệnh Leptospira
	0
	Tự học

	19
	Chăm sóc người bệnh bạch hầu
	0
	Tự học

	20
	Chăm sóc người bệnh dịch hạch
	0
	Tự học

	
	Tổng cộng
	18
	






2. Lâm sàng
Chia 2 nhóm thực tập tại bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ
 
	Nội dung
	Nhóm 1
27/11 – 09/12/2017
	Nhóm 2
(11/12-23/12/2017)
	Ghi chú

	Sinh hoạt
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	

	CSNB tiêu chảy nhiễm trùng
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	

	CSNB VGSV
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	

	CSNB SXH
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	

	CSNB VMNM
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	


2. CNPS K29 VLVH - ĐIỀU DƯỠNG TRUYỀN NHIỄM
Số tiết: 91 tiết (15 LT, 76,5 TH)
2.1. Lý thuyết
	STT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT
	GIẢNG VIÊN

	1
	Chăm sóc người bệnh  uốn ván
	2
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	2
	Chăm sóc người bệnh thủy đậu
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	3
	Chăm sóc người bệnh viêm gan siêu vi cấp
	2
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	4
	[bookmark: _GoBack]Chăm sóc người bệnh SỐT RÉT
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	5
	Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS
	2
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	6
	Chăm sóc người bệnh quai bị
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	7
	Chăm sóc người bệnh sởi
	2
	ThS Lư Trí Diến

	8
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm 
	1
	

	9
	Chăm sóc người bệnh lỵ
	1
	

	10
	Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết
	2
	

	
	Tổng cộng
	15
	


 2.2. Lâm sàng
Chia 4 nhóm thực tập lâm sàng tại bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ
	Nội dung
	Nhóm 1
06/11 – 18/11/2017
	Nhóm 2
20/11-02/12/2017
	Nhóm 3
04/12-16/12/2017
	Nhóm 4
18/12-30/12/2017

	Sinh hoạt
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:


	CSNB tiêu chảy nhiễm trùng
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:


	CSNB VGSV
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:
· 

	CSNB SXH
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:



3. CNĐD VLVH K29 - Điều dưỡng truyền nhiễm
Số tiết: 201,75 tiết (28,5 LT, 173,25 TH)
3.1. Lý thuyết
	STT
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT
	GIẢNG VIÊN

	1
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm 
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	2
	Chăm sóc người bệnh lỵ
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	3
	Chăm sóc người bệnh  tả
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	4
	Chăm sóc người bệnh  uốn ván
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	5
	Chăm sóc người bệnh thủy đậu
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	6
	Chăm sóc người bệnh viêm gan siêu vi cấp
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	7
	Chăm sóc người bệnh dại
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	8
	Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	9
	Chăm sóc người bệnh sốt rét
	1
	BS.CKII Huỳnh Thị Kim Yến

	10
	Chăm sóc người bệnh thương hàn
	1
	ThS.Lư Trí Diến

	11
	Chăm sóc người bệnh nhiễm khuẩn huyết
	1
	ThS Lư Trí Diến

	12
	Chăm sóc người bệnh viêm não Nhật Bản
	1
	ThS Lư Trí Diến

	13
	Chăm sóc người bệnh viêm màng não mủ
	1
	

	14
	Chăm sóc người bệnh cúm 
	1
	

	15
	Chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết
	1
	

	
	Tổng cộng
	15
	



3.2. Lâm sàng
Chia 4 nhóm thực tập tại bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ	
	Nội dung
	Nhóm 1
23/4 – 05/5/2018
	Nhóm 2
07/5-19/5/2018
	Nhóm 3
21/5-02/6/2018
	Nhóm 4
04/6-16/6/2018

	Sinh hoạt
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:


	CSNB tiêu chảy nhiễm trùng
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:


	CSNB VGSV
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	CSNB SXH
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:


	CSNB VMNM
	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:

	· Giảng viên:
· Thời gian:
· Địa điểm:



 
BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ NỘI
